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2.5C+6.82.5C+6.11.5D+5.31D4.01.5D+4.61.5D+5.41.5D+4.71.5D+5.32.5C+6.71.5D+4.92.331.85YếuToànNguyễn Đức16DQ58020500811

1.5D+4.82.5C+6.01.5D+5.30F3.82C5.51D4.11D4.11.5D+4.62.5C+6.21.5D+4.92.061.55YếuTrungLê Văn16DQ58020500822

1.5D+4.61.5D+4.91D4.31D4.02C5.51.5D+4.81.5D+4.50F3.11D4.21D4.31.921.20YếuTuấnLê Quang16DQ58020500833

3.5B+7.82.5C+6.31.5D+5.00F3.71.5D+5.01.5D+4.62C5.52C5.53.5B+7.82C5.62.622.13Trung bìnhTúHồ Sĩ16DQ58020500854

3.5B+7.73B7.41.5D+5.01.5D+5.02.5C+6.01.5D+4.81D4.22C5.53.5B+8.11D4.02.542.25Trung bìnhTúTrần Anh16DQ58020500845

4.0A8.83B7.44A+9.03.5B+7.53.5B+8.02.5C+6.52.5C+6.84A8.53.5B+7.81.5D+5.02.933.20GiỏiVănChâu Đình16DQ58020500896

0.0F0.00F0.00F0.00F1.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.02.230.00YếuViệtNguyễn Tiến16DQ58020500597

3.0B7.12.5C+6.01.5D+5.01.5D+4.72C5.61.5D+4.80F3.52C5.81.5D+4.70F3.62.131.65YếuViệtVõ Quốc16DQ58020500868

1.5D+5.01.5D+5.01D4.31D4.20F0.01D4.01.5D+5.20F3.21.5D+5.00F0.01.741.05YếuBaVõ Văn16DQ58020500479

3.5B+7.73B7.31.5D+5.01.5D+5.12C5.61.5D+5.11.5D+5.03B7.33.5B+8.12.5C+6.42.562.45Trung bìnhChâuĐoàn Văn16DQ580205004810

3.0B7.11.5D+4.81.5D+5.31.5D+4.61.5D+4.61.5D+4.60F2.81.5D+4.82.5C+6.92C5.72.061.68YếuDiêmBá Phước16DQ580205006611

4.0A8.62.5C+6.72.5C+6.02.5C+6.03B7.02.5C+6.22.5C+6.93B7.02.5C+6.13.5B+7.53.012.78KháDũngPhan Văn16DQ580205005012

2.5C+6.02C5.91.5D+5.32C5.72.5C+6.01.5D+4.91.5D+5.31.5D+4.91.5D+4.81.5D+5.02.201.78YếuDươngĐinh Ngô Thái16DQ580205005113

0.0F2.50F2.31D4.00F2.40F0.00F2.10F2.70F1.40F2.20F0.02.300.05YếuDươngLương Thanh16DQ580205005214

3.5B+8.12.5C+6.02.5C+6.61.5D+4.83B7.02C5.71D4.13B7.13B7.22.5C+6.52.732.43Trung bìnhDuyNguyễn Ngọc16DQ580205004915

2.5C+6.71.5D+5.23B7.32.5C+6.42.5C+6.01.5D+5.01.5D+4.73.5B+7.64A8.61.5D+5.02.602.40Trung bìnhHoanPhạm Văn16DQ580205005316

0.0F2.81.5D+5.31.5D+4.71D4.32C5.51D4.01.5D+5.01D4.32C5.60F1.51.731.20YếuHoàngHà Công16DQ580205005417

1.5D+4.72C5.71.5D+5.21D4.00F3.11D4.20F3.50F3.61D4.00F1.51.880.93YếuHoàngNguyễn Lê16DQ580205005518

3.0B7.42.5C+6.02.5C+6.61.5D+5.10F3.12.5C+6.12C5.92C5.53.5B+8.12.5C+6.02.832.38Trung bìnhHuyNguyễn Ngọc16DQ580205005619

2.5C+6.32.5C+6.32.5C+6.32C5.72.5C+6.02C5.82C5.71.5D+4.82.5C+6.72.5C+6.72.472.23Trung bìnhKhánhHuỳnh Trọng16DQ580205005720

1.5D+4.71.5D+5.11D4.30F3.60F0.00F3.50F2.90F2.62C5.50F1.52.040.73YếuKhoaVõ Anh16DQ580205005821

0.0F0.00F0.00F0.00F1.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.02.380.00YếuLinhVũ Thành16DQ580205006022

2.5C+6.72.5C+6.02.5C+6.03B7.32C5.51.5D+4.91.5D+4.62.5C+6.92.5C+6.02C5.72.422.25Trung bìnhNgânĐặng Thị16DQ580205006123

1.0D4.01.5D+5.01.5D+5.00F3.31.5D+4.60F3.31.5D+4.71D4.22.5C+6.01.5D+5.01.831.18YếuNguyênLê Anh16DQ580205006224

2.5C+6.12.5C+6.11.5D+5.01.5D+5.30F3.11D4.31D4.31.5D+5.12.5C+6.91.5D+5.02.201.70YếuNhãNguyễn Đức16DQ580205006325

0.0F0.00F0.00F0.00F1.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00.000.00YếuNôĐào Tấn16DQ580205006426

1.0D4.30F3.91.5D+4.70F3.80F0.00F2.90F3.00F3.92C5.80F1.51.830.48YếuPhátNguyễn Tấn16DQ580205006527

2.5C+6.32.5C+6.02C5.73B7.32.5C+6.02.5C+6.01.5D+5.12C5.53B7.12.5C+6.52.622.45Trung bìnhQuangNguyễn Gia16DQ580205006728

3.0B7.32.5C+6.01.5D+5.03B7.22C5.53B7.12C5.62C5.83.5B+7.92.5C+6.52.702.65KháQuangNguyễn Thành16DQ580205006829

0.0F2.20F0.91.5D+5.01D4.22C5.50F1.91D4.30F2.00F1.90F0.01.770.38YếuQuýVõ Trọng16DQ580205006930

4.0A8.62.5C+6.31.5D+5.01.5D+4.82C5.51.5D+4.82.5C+6.12.5C+6.22.5C+6.51.5D+5.02.582.28Trung bìnhSơnHồ Công Trường16DQ580205007031

0.0F0.80F1.10F0.00F2.00F0.00F0.60F1.90F0.50F1.60F0.01.790.00YếuTàiLương Viết16DQ580205008732

3.0B7.12C5.51.5D+5.01D4.21.5D+4.62C5.51.5D+5.02C5.51.5D+4.62.5C+6.02.341.85YếuTàiTô Tấn16DQ580205007133

2.5C+6.41.5D+4.61D4.31.5D+5.21.5D+4.60F3.91.5D+4.81.5D+4.71.5D+5.11D4.32.281.33YếuTháiBùi Thiên16DQ580205007334

2.5C+6.41.5D+4.71D4.31D4.10F2.91D4.32C5.61.5D+4.81D4.31D4.21.811.33YếuThắngNguyễn Đức16DQ580205007735

2.5C+6.42.5C+6.01D4.31D4.42C5.51D4.21D4.00F3.41.5D+5.11.5D+4.61.981.43YếuThắngPhan Thanh16DQ580205007636

0.0F2.50F2.41D4.31D4.40F2.90F2.02C5.50F2.10F2.30F0.02.470.35YếuThànhLê Minh16DQ580205007537

0.0F2.01D4.11D4.30F3.90F2.91.5D+4.51D4.30F3.90F3.30F3.61.860.53YếuThànhLữ Minh16DQ580205007438

1.5D+4.61.5D+5.41D4.31D4.32C5.61.5D+5.31.5D+5.02C5.61D4.41.5D+4.91.961.43YếuThaoLê Đình16DQ580205007239

0.0F0.00F0.00F0.00F1.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.02.450.00YếuThiệnPhạm Xuân16DQ580205007840

0.0F0.80F1.50F0.00F2.40F0.00F2.70F2.30F1.00F1.80F0.02.740.00YếuThịnhDuy Tấn16DQ580205007941

3.5B+8.01.5D+5.01.5D+5.00F3.82.5C+6.02C5.92.5C+6.22.5C+6.23B7.21.5D+4.92.452.10Trung bìnhTínTrần Công16DQ580205008042

Tổng HSSV:

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Thu Hường

 KHOA CẦU ĐƯỜNG

Đinh Văn Vinh

42 Phú Yên, ngày 30 tháng 01 năm 2018

30.95%28Yếu4.76%2Khá

26.19%11TB2.38%1Giỏi

0.00%0TB Khá0.00%0Xuất sắc

Tỉ lệSLXếp loạiTỉ lệSLXếp loại



Họ và tênMã sinh viênTT
TBC
TL

TBC
Xếp loại

TBC

Điểm học tập

HP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐ

PPS.TTKC
(2.0)

NM (3.0)ĐA.NM (1.0)
TKCBTCT2

(2.0)
ĐATKĐ (1.0)TKCT (3.0)TKĐ2 (2.0)MTC (2.0)

TK&XDHGT
(3.0)

ĐATKCBTCT
1 (1.0)

Chi tiết điểm các học phần

HP ĐC QĐQĐĐCHPĐCQĐHP QĐ HP ĐC QĐQĐĐCHPĐCQĐHP QĐ HP QĐ QĐ

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Thu Hường

 KHOA CẦU ĐƯỜNG

Đinh Văn Vinh


